Nhóm Hóa – Trường THPT Vân Cốc


ĐỀ CƯƠNG CUỐI HỌC KÌ 1 – HÓA HỌC 12
Năm học 2022-2023
Chương 1: Câu 1: Thủy phân chất béo luôn thu được ancol nào sau đây?


A. Etilenglicol. 
B. Glixerol. 
C. Etanol. 
D. Metanol.

Câu 2: Etyl axetat không tác dụng với

A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).

B. H2 (xúc tác Ni, nung nóng).

C. dung dịch Ba(OH)2 (đun nóng).

D. O2, to.

Câu 3: Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo,…Este có mùi chuối chín có công thức cấu tạo thu gọn là:
A. CH3COOCH2CH(CH3)2. 

B. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.
C. CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3.

D. CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.

Câu 4: Cho các phát biểu sau: 

(a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo. 

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa. 

(f) Tất cả các peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH-. 

(g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. 

Số phát biểu đúng là 
A. 4. 


B. 5.

C. 2. 


D. 3. 

Câu 5: Etyl fomat là chất mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, có phân tử khối là:
A. 88.
B. 74.
C. 60.
D. 68.

Câu 6: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc:

A. CH3COOCH3.
B. CH3CH=O.
C. HCOOCH3.
D. HCOOCH=CH2.

Câu 7: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

A. glucozơ và glixerol.

B. xà phòng và ancol etylic.
C. glucozơ và ancol etylic.

D. xà phòng và glixerol.

Câu 8: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH.

B. HCOONa và C2H5OH.

C. C2H5COONa và CH3OH.

D. CH3COONa và C2H5OH.

Câu 9: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là chất béo? 

A. (C2H3COO)3C3H5. 
B. (C17H31COO)3C3H5. C. (C2H5COO)3C3H5. 
D. (C6H5COO)3C3H5. 
Câu 10: Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C17H35COOH và glixerol.
B. C15H31COONa và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol.
D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 11: Axit nào sau đây là axit béo?

A. Axit ađipic.
B. Axit axetic.
C. Axit glutamic.
D. Axit stearic.

Câu 12: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH là phản ứng

A. trùng hợp.
B. este hóa.
C. xà phòng hóa.

D. trùng ngưng.

Câu 13: Este có khối lượng phân tử nhỏ nhất, chứa số nguyên tử cacbon là


A. 1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3.

Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tính chất vật lý của este ?


A. Este thường nhẹ hơn nước, tan nhiều trong nước.


B. Este thường nặng hơn nước, hoà tan được nhiều loại hợp chất hữu cơ.


C. Este thường nặng hơn nước, không hoà tan được chất béo.


D. Este thường nhẹ hơn nước, ít tan hoặc không tan trong nước.

Câu 15: Este CH3CH2CH2COOC2H5 có tên gọi là

A. etyl butirat.

B. etyl butiric.

C. etyl propanoat.
D. etyl butanoat.

Câu 16: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là : 

A. 22%.
B. 44%.

C.  50%.
D. 51%.

Câu 17: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là :

A. 10,4 gam.
B. 8,56 gam.
C. 8,2 gam.
D. 3,28 gam. 

Câu 18: Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

A. etyl fomat.


B. etyl propionat.
C. etyl axetat.


D. propyl axetat.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 g este A thu được 2,64g CO2 và 1,08 g H2O. Tìm CTPT của A.

               A. C2H4O2                    B. C3H6O2                  C. C4H8O2            D. C3H4O2
Câu 20: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dd sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. 17,80 gam.
   B. 18,24 gam.
C. 16,68 gam.
      D. 18,38 gam.

Chương 2: Câu 21: Cho biết chất nào sau đây có nhiều trong cây mía, củ cải đường?       

A. Glucozơ        B. Saccarozơ           C. Tinh bột       D. Fructozơ
Câu 22: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

A. Glucozơ.

B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.

D. Mantozơ.

Câu 23: Chất nào sau đây là monosaccarit?


A. Saccarozơ.

B. Xenlulozơ.

C. Aminozơ.

D. Glucozơ.
Câu 24: Công thức phân tử glucozơ là


A. C6H12O6. 
B. C12H12O6.
C. C12H22O11.
D. (C6H10O5)n.

Câu 25: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch 
[image: image1.wmf]3

AgNO

 trong 
[image: image2.wmf]3

NH

. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 9,0.
B. 18,0.
C. 8,1.

D. 4,5.

Câu 26: Quả chuối xanh có chứa chất X làm iot chuyển thành màu xanh tím. Chất X là:

A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Fructozơ.

D. Glucozơ.
Câu 27: Cho các gluxit (cacbohiđrat): saccarozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số gluxit khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo ra glucozơ là:       A. 4.

B. 2.

C. 1.


D. 3.
Câu 28: Chất X có màu trắng, dạng sợi, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Chất X là


A. xenlulozơ. 
B. tinh bột. 
C. saccarozơ. 
D. glucozơ.

Câu 29: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong có vị ngọt sắc. Y là đồng phân cấu tạo của X, Y có trong máu người hàm lượng không đổi là 0,1%. Tên gọi của X và Y lần lượt là


A. fructozơ và glucozơ. 
B. saccarozơ và glucozơ.
C. glucozơ và fructozơ.      D. fructozơ và saccarozơ.

Câu 30: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là:   A. 4.


B. 3.

C. 5.


D. 2.

Câu 31: Lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80% thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là     A. 11,20.
B. 8,96.
C. 4,48.

D. 5,60.

Câu 32: Loại cacbohidrat có nhiều trong củ, quả, hạt là

A. Tinh bột.
B. Xenlulozơ.
C. Saccarozơ.
D. Glucozơ.

Chương 3: Câu 33: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc 3?

A. Trimetylamin.
B. Etylmetylamin.

C. Phenylamin.

D. Đietylamin.

Câu 34: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do :

A. Sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
B. Phản ứng thủy phân của protein.


C. Phản ứng màu của protein.


D. Sự đông tụ của lipit.

Câu 35: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glucozo.

(b) Ở nhiệt độ thường, etylamin là chất khí.

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH. 

(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng là      A.   2.     B.   5.
           C.   4.
D. 3.

Câu 36: Amin nào sau đây là amin bậc một?


A. C2H5NH2. 
B. C2H5NHCH3. 
C. (CH3)3N. 
D. CH3NHCH3.

Câu 37: Cho 11,8 gam 1 amin no đơn chức tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch thu được 19,1 gam muối khan. Công thức phân tử của amin là


A. C2H7N.      B. C3H9N.
C. C4H11N.
D. C3H7N.

Câu 38: Metylamin không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. CH3COOH.

B. HCl.


C. NaOH.

D. FeCl2.

Câu 39: Alanin có công thức là

A. C6H5-NH2.

B. CH3-CH(NH2)-COOH.
C. H2N-CH2-COOH.
D. H2N-CH2-CH2-COOH.

Câu 40: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là


A. lysin.
B. alanin.
C. glyxin.
D. valin.

Câu 41: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là  
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 42: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit

A. H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH.

B. H2N-CH2-NH-CH2COOH.

C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.       
D. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH.

Câu 43: Protein phản ứng với 
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-

 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

A. màu da cam.
B. màu vàng.
C. màu tím.

D. màu xanh lam

Câu 44: Hòa tan aminoaxit X ở nhiệt độ phòng vào nước thu được dung dịch trong suốt, nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch X, thấy quỳ tím không chuyển màu. Tên gọi của X là


A. axit glutamic. 
B. alanin. 
C. anilin. 
D. lysin.

Câu 45. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm: 1 ml dung dịch lòng trắng trứng và 1 ml dung dịch NaOH 30%.

Bước 2: Cho tiếp vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 2%.

Lắc nhẹ ống nghiệm, sau đó để yên khoảng 2 – 3 phút.

Trong các phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, hỗn hợp thu được có màu hồng.


(b) Sau bước 2, hỗn hợp xuất hiện chất màu tím.

(c) Thí nghiệm trên chứng minh anbumin có phản ứng màu biure.

(d) Thí nghiệm trên chứng minh anbumin có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Đipeptit mạch hở có phản ứng màu biure. 
B. Các amin đều làm đổi màu quỳ tím.


C. Amino axit là hợp chất lưỡng tính. 
D. Các protein tan tốt trong nước.

Câu 47: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Ala là        A. 1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2.

Câu 48: Cho dãy các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, triolein, Gly-Ala, metylamin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là                      A. 4. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 5.

Câu 49: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là


A. 4. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 3.

Câu 50: Amin nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?


A. Đimetyl amin. 
B. Metylamin. 
C. Etylamin. 
D. Anilin.

Chương 4: Câu 51: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?


A. Nilon-6. 
B. Tinh bột. 
C. Xenlulozơ axetat. 
D. Polietilen.

Câu 52: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ vinyl clorua bằng loại phản ứng nào sau đây?


A. Oxi hoá-khử. 
B. Trùng ngưng. 
C. Trùng hợp. 
D. Trao đổi.

Câu 53: Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử lớn (polime), đồng thời có loại ra

các phân tử nhỏ (như nước, amoniac, CO2…) được gọi là :

A. Sự peptit hoá.
B. Sự polime hoá.
C. Sự tổng hợp.
D. Sự trùng ngưng.

Câu 54: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. 


B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.

C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. 
               D. H2N-(CH2)5-COOH.

Câu 55: Poli(vinyl clorua) có phân tử khối là 35000. Hệ số trùng hợp n của polime này là :

A. 560.
B. 506.
C. 460.
D. 600.

Câu 56: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là :

A. PE.
B. Amilozơ.
C. Tơ olon.
D. Amilopectin.

Câu 57: Monome được dùng để điều chế polietilen là

A. CH2=CH-CH3. 
B. CH2=CH2.

C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 58: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là :

A. PE.
B. Amilopectin.
C. PVC.
D. Nhựa bakelit.

Câu 59: Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là :

A. 7,520.
B. 5,625.
C. 6,250.
D. 6,944.

Câu 60: Khối lượng của một đoạn nilon – 6,6 là 27346 đvC và một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch của 2 polime nêu trên lần lượt là?


A. 113 và 152
B. 121 và 114
C. 121 và 152
D. 113 và 114

Chương 5: Câu 61: Tính chất hóa học của kim loại là  

   A. tính khử

B. tính oxi hóa

C. tính oxi hóa và khử

D. tính bazơ

Tính khử của các kim loại Fe , Al, Cu , Ag , Zn giảm dần theo thứ tự :

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe      B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn     C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn         D. Al, Zn, Fe, Cu , Ag
Câu 62: Cho 4 kim loại Mg , Al, Zn, Cu . Kim loại có tính khử yếu hơn H2 là :

A. Mg và Al          B. Zn và Cu                   C. Al và Zn                          D. Chỉ có Cu
Câu 63: Kim loại nặng nhất trong số các kim loại sau:
A. Au

B. Mg

C. Zn
      D. Os

Câu 64: Kim loại tồn tại trạng thái lỏng là
  
A. Au

B. Ag

C. Na
      D. Hg

Câu 65: Kim loại dẻo nhất là 


A. Au

B. Al

C. Zn
      D. Ag

Câu 66: Kim loại nào sau đây dẫn nhiệt tốt nhất?       A. Au.           B. Fe.      C. Ag. 
D. Cu.

Câu 67: Nhóm nào trong bảng tuần hoàn hiện nay chứa toàn bộ là các nguyên tố kim loại?


A. VIIIA. 
B. IVA. 
C. IIA. 
D. IA.

Câu 68: Hòa tan 14,6 gam hỗn hợp A gồm Al, Zn bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X và 12,32 lít khí Y (đktc). Cô cạn dung dịch X được m gam muối khan. Giá trị của m là


A. 53,65

B. 34,125

C. 55,36


D. 45,32

Câu 69: Hòa tan 11,2 gam hỗn hợp A gồm Cu, Mg bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 4,48 lít khí Y (đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là
A. 19g

B. 25,4g
C. 24,5g
D. 27g

Câu 70: Tính oxi hoá của các ion kim loại : Mg2+, Fe2+, Cu2+, Ag+ giảm dần theo thứ tự sau :

A. Ag+, Cu2+, Fe2+, Mg2+     B. Mg2+ , Fe2+, Cu2+, Ag+      C. Fe2+, Cu2+, Ag+, Mg2+     D. Mg2+, Fe2+, Cu2+, Ag+ 
Câu 71: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là
A. 0,15.
B. 0,05.
C. 0,25.
D. 0,10.

Câu 72. Kim loại Zn tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2


A. H2SO4 đặc, nóng.       

B. HCl.       
C. HNO3 đặc, nóng       
D. CuSO4.

Câu 73: Cho pư hóa học: Fe + CuSO4 [image: image4.wmf]¾¾®

FeSO4  + Cu.      Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.
B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
Câu 74: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:
A. Fe, Al, Cr
B. Cu, Fe, Al
C. Fe, Mg, Al
D. Cu, Pb, Ag

Câu 75. Cho 10,8 gam Al tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 19,6. 
B. 26,7. 
C. 53,4. 
D. 25,0.

Câu 76. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 9,52.
B. 10,27.
C. 8,98.
D. 7,25.

Câu 77. Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 19,6. 
B. 26,7. 
C. 12,5. 
D. 25,0.

Câu 78. Những kim loại khử được H2O ở điều kiện thường:

A. Na, K, Zn, Ag
B. Na, Ca, Fe

C. Na, K, Ba
   D. K, Ca, Hg

Câu 79. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, các nguyên tố kim loại có mặt ở các nhóm B và nhóm

A. IA đến VIIIA
B.  IA đến VIIA
C. IA đến VIA

D. IA đến VA

Câu 80. Kim loại có những tc vật lý chung nào sau đây?

 
A.Tính dẻo, tính dẫn diện, nhiệt độ nóng chảy cao 
            B.Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt và ánh kim

 
C.Tính dẫn điện, nhiệt, ánh kim, có khối lượng riêng lớn
D.Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.

----------- HẾT ----------
5

_1483915279.unknown

_1495806525.unknown

_1483915278.unknown

